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Đường kính ống (DN, mm) 250 300 350 400 450 500 550 600

Hao phí NC (công): 3,5/7 nhóm II 18,14 20,14 22,35 24,81 27,54 30,57 33,93 37,66

Chi phí NC/1m(đồng) 10.557 11.719 13.008 14.438 16.027 17.790 19.746 21.919

Hao phí MTC (ca) 1,20 1,33 1,48 1,64 1,82 2,02 2,24 2,49

Chi phí MTC/1m(đồng) 5.757 6.390 7.093 7.873 8.740 9.701 10.768 11.953

Giá gốc nhân công 3,5/7 nhóm II: 58.198,9 đồng/công
Giá ca máy hàn hiện tại: 479.752 đồng/ca

Hệ số bước nội suy trung bình:

Bảng tính nội suy theo định mức 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 cho công tác lắp đặt ống HDPE theo 
phương pháp hàn nhiệt

định mức tính cho 100m


